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	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo

	Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Nêu được khái niệm công dân.

- Căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Hiểu căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Từ tình huống xác địnhcông dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	

	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.


	- Hiểu quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.


	- Bước đầu thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của côngdân.

Lồng ghép giáo dục ATGT.
	- Đánh giá việcthực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của côngdân.



	Quyền trẻ em
	- Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em.
	- Hiểuý nghĩa của quyền trẻ em và việc thựchiện quyền trẻ em;

- Phân biệt được hành vi thực hiện quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em.


	- Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em.


	- Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện quyền trẻ em của bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng; bày tỏ được nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.

	TSĐ 10


	4điểm = 40% TSĐ


	3điểm = 30% TSĐ


	2điểm = 20% TSĐ


	1điểm = 10% TSĐ
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                                                               Thời gian: 45 phút
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Công dân là

A. người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định

B. người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định

C.  người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định

D. người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định

Câu 2: Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.

B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.

C. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.

D. Con của bà A có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.

Câu 3:  Quyền nào sau đây không phải là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư.
B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Quyền bất khả xâm phạm về kinh doanh.
D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 4: Biểu hiện nào dưới đây là thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ học tập của công dân?

A. Vân tích cực học trên lớp và làm đầy đủ bài tập ở nhà.

B. Hưng chăm học các môn yêu thích, còn các môn khác chỉ học đối phó.

C. Lâm chỉ học được vào buổi tối, còn buổi chiều làm việc nhà giúp bố mẹ.

D. Hân học giỏi nhưng thỉnh thoảng lại vi phạm nội quy trường học.

Câu 5:  Những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em thuộc nhóm quyền 

A. bảo vệ của trẻ em
B. phát triển của trẻ em    

C. sống còn của trẻ em   

D. tham gia của trẻ em

Câu 6: Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền bảo vệ của trẻ em?

A. Trẻ em không phải làm công việc nặng nhọc.

B. Trẻ em mồ côi được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ.

C. Trẻ em được viết thư kết bạn, giao lưu với bạn bè.

D. Trẻ em được có quyền được bày tỏ ý kiến cá nhân.
Phần II: Tự luận ( 7 điểm)
Câu 7(2đ): Quyền trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em có ý nghĩa như thế nào ?

Câu 8(2đ): Nêu quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 9 (1đ):  Em hãy đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em của bản thân em.
Câu 10(2đ): Nga sinh ra và lớn lên tại Hung-ga-ri. Cả bố và mẹ của Nga đều là công dân Việt Nam. Nga nói với các bạn mình mang quốc tịch Việt Nam nên là công dân Việt Nam. Nhưng một số bạn lại nói Nga là công dân Hung-ga-ri, vì bạn sinh ra và lớn lên hoàn toàn ở Hung-ga-ri, hơn nữa Nga lại nói tiếng Hung-ga-ri rất tốt.

Em đồng ý với ý kiến của Nga hay của các bạn khác? Vì sao?
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                        Thời gian: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	C
	A
	D
	A


Phần II: Tự luận ( 7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 7
( 2 điểm)
	 Quyền trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em có ý nghĩa :
Trẻ em hôm nay sẽ là thế giới ngày mai. Thực hiện quyền trẻ em để được yêu thương, chăm sóc, giáo dục, vui chơi giải trí, được sống hạnh phúc, tạo điều kiện để xây dựng gia đình hạnh phúc; là điều kiện tốt nhất cho sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần của trẻ em – Chủ nhân tương lai của đất nước
	2đ


	Câu 8
 ( 2 điểm)
	 - Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi công dân, được ghi nhận trong Hiến pháp; quy định mối quan hệ cơ bản nhất giữa Nhà nước và công dân. 

- Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đảm bảo và bảo vệ việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo qui định của pháp luật.
	2đ


	Câu 9
 ( 1 điểm)
	Thực hiện tốt quyền trẻ em:

-Lễ phép, kính trọng ông bà, bố mẹ
-Giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà

-Kính trọng thầy cô

-Đoàn kết với bạn bè

 -Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập

- Sống trung thực, khiêm tốn…
	1đ

	Câu 10
 ( 2 điểm)
	- Em đồng ý với ý kiến của Nga. Vì theo Luật quốc tịch Việt Nam, trẻ em có cả cha và mẹ là công dân Việt Nam thì được xác định là công dân Việt Nam. Vận dụng vào 
trường hợp của Nga, Nga tuy sống ở Hung-ga-ri nhưng 
cả bố và mẹ Nga là công dân Việt Nam, do đó, Nga cũng là công dân Việt Nam

	2đ



.
.- Yêu thương, chăm sóc trẻ em
- Tổ chức việc làm cho trẻ em nghèo, không nơi nương tựa

 Đoàn Thanh niên xã tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi trên địa bàn

 Bố mẹ cho con đi học năng khiếu

 Bắt trẻ bỏ học để lao động kiếm sống

 Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc

Trẻ em khuyết tật không được vui chơi cùng các bạn

 Chú hàng xóm chưa đăng kí khai sinh cho con
